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LÒI NÓI ĐẦU

Nhu cằu tiêu thụ thực phđm nguòn dộng vật của nhân 
dân ta dòi hỏi ngày một cao cùng với quá trình xây dụng 
công nghiệp hoả, hiện dại hóa đất nước. Chăn nuôi lợn tăt 
yếu sẽ phát triển nhanh vói chát lượng mói d ề  cung cãp 
một tỷ lệ sản phầm quan trọng cho tổng lượng thục phẩm  
mà nhân dân tiêu thụ.

Do xu thẽ khách quan dòi hỏi sự phát triển nhanh 
chóng của ngành chăn nuôi lợn ờ nuớc ta hiện nay, chúng 
tôi thãy càn thiẽt phải sớm có một tài liệu khoa học, kỹ 
thuật thú y  chuyên dừng cho chăn nuôi lợn nái sinh sản rà 
lợn con - một khâu quan trọng có ý nghĩa quyết dịrth ơối 
vói năng suẫt và chât iuợng của việc chăn nuôi lạn.

V) vậy, cuổn sách "Bệnh ờ lợn nái vã lợn con" dươc biên 
soạn, nhằm giới thiệu cho cảc cán bộ thú y thực hành ở 
ngay các ca  sở chăn nuôi lợn sinh sán - những hiểu biẽt 
thiết thục ứng dụng để bảo vệ sức khoẻ cho lạn nái và lạn 
con, cũng như chắn doán diều trì tiêu diệt bệnh khí chúng 
phát sinh, nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tể cho việc phát 
triền chăn nuôi. Ngoài ra, cuõn sách còn là một tài liệu 
tham khảo rát bồ ích dõi vói những cán bộ thú y làm công

3



tác quàn !ý, ơào tạo; nhũng nhà chăn nuôi t/á học sinh, 
sinh viên ngành chăn nuôi - thú y trong cả nước.

Do trình dộ hiểu biẽĩ và kinh nghiệm thực tiền của các 
tác giả có hạn nên chắc chấn cuốn sách không tránh khỏi 
thiếu sót. Chúng tôi rẵt mong dược các bạn dồng nghiệp 
và ơông dẩo bạn dọc góp ý bo sung dể cuốn sách được 
hoàn thiện han trong lần xuẫt bản sau.

TẬP THỂ TÁC GIÀ
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CHƯƠNG MỘT

ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ Ở c ơ  THẾ LỢN CON

1. sự THÍCH ỨNG VỐI MÒ ỉ TRƯÒNG SÓNG Ò LỌN so 
SINH

Ổ trong bụng mẹ. việc cung cấp ôxv và thải khí CO2 
của lợn đêu phải qua tử cung. Saụ khi sinh, cơ thể lợn 
con phải chuyển ngay hệ hô hấp phụ thuộc mẹ sang hệ hô 
hấp độc lập. Sự giảm ôxy trong các mô bào khi sinh và 
nhất là khi cát rốn, sự tãng áp lực khí CO2, chứng axỉdoz 
do tiêu hóa glycogen yếm khí đã kích thích trung tâm  h6 
hấp, buộc lợn con phải hô hấp bằng phổi.

Hệ thống tuần hoàn của lợn con cũng chuyển tĩí hệ 
tuần  hoàn phụ thuộc vào tử cung sang hệ tuần hoàn nhờ 
tim và phổi. Do đó, toàn bộ mảu ở mạch máu rốn sau khi 
sinh buộc phải chuvển toàn bộ qua gan.

Trong bụng mẹ, sự cân bàng nhiệt của bào thai được 
xác định do thân nhiệt của mẹ. Sau khi sinh cơ thể  ]Ợn 
eon chưa có thể bù đắp đuợc nhiệt ỉượng bị m ất đi do ảnh 
hưởng của môi trường bền ngoài. Vỉ vậy hầu như tấ t cả 
lợn con sơ sinh trong nhũng giờ đầu tiên đều bị giảm 
thân nhiệt, sau đó thân nhiệt dần dần tãng lên.

Riêng bê nghé sau khi sinh đã điều chỉnh ngay được 
thân nhiệt, kề cả khi nhiệt độ cùa môi tì-ưòng bên ngoài 
khá thấp. Nguợc lại, lợn con rấ t dẹ bị môi trường bên 
ngoài tác động, vi vậy phải đặc biệt chú ý tạo điều kiện 
thích hợp trong chuồng sinh sản, để chúng khỏĩ bị ảnh 
hưỏng bởi thay đổi nhiệt độ đột ngột khi mới sinh.
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Dể điêu chỉnh thân nhiêt trong cơ thể lợn con đã xảy 
ra quá trình ôxy hóa mõ bào mỡ. Mức độ phát triển mô 
bào mỡ của tưng cá thể. từng giống lợn khác nhau sẽ gây 
ảnh hưởng khác nhau lên khả năng điều chỉnh thân nhiệt 
của lợn con.

Sự điều khiển trao đổi nước được thích ứng ngay nhcf 
sự tiết mồ hôi và bốc hơi qua bề mặt da.

Nhìn chung, sau khi sinh lợn con phảĩ thích ứng ngay 
với hàng loạt điêu kiện khác với môi trường trong bụng 
mẹ, lúc đó lợn con đang ở trong trạng  thái stress, cho nên 
chúng rấ t dễ bị các yếu tố bất íợi tác động lén cơ thể. Do 
đó, để nuôi dưỡng tổt lợn con cần phải loại trừ  mọi yếu 
tố bất lợi đến mức tối th iểu  như: cho uổng không đứng 
gi&, thay đổi chế độ chăm sóc đột ngột, điều kiện tiểu khí 
hậu trong chuồng nuôi khổng phù hợp, vệ sinh trong 
chuồng nuôi kém lâm cho hàng loạt mầm bệnh phát sinh, 
gây bệnh cho lợn con. Việc nuôi lợn con lã một công việc 
rấ t công phu, cần phải nghiêm ngặt tuân thủ các quy 
trình nuôi dưỡng thì hiệu quả tăng trọng và tỷ lệ nuôi 
sống mới nâng cao được,

II. Sự  HOÀN THIỆN CHỨC NÀNG CỦA CẤC c õ  
QUAN ỏ  LỘN CON

Ỏ lợn con các cơ quan đều chưa thành thục vê chức 
nàng, đặc biệt là hệ thần  kinh, do đó lợn con phản ứng 
rá t chậm chạp đối với các yếu tồ' tác động lên chúng. Do 
chưa thành thục nên cơ quan tiêu hóa cũng rấ t dễ mắc 
bệnh, dễ bị rối loạn tiêu hoá.

Một đặc điểm cần lưu ý, ở lợn con có một giai đoạn

tì



không có axit elohydric trong dạ dày. Giai đoạn này được 
coi như một tình  trạng  thích ứng tự nhiên của lợn con. 
Nhờ vậy mỗi tạo được khả năng thẩm  thấu các kháng thể 
có trong sữa đầu của lợn mẹ. Trong giai đoạn này, dịch 
vị không có hoạt tính phân , giải protit, mà chỉ cộ hoạt 
tính làm vón sữa đầu vạ sữa, Còn huyết thanh chứa 
albumin và globulin được chuyển xuống ruột và thẩm  
thấu vào máu.

Ổ lợn con, đến 14 - 16 tuổi tình trang  thiếu axit 
clohydric ở đạ dày không còn là trạng  thái sinh lý bỉnh 
thường nữa. Việc tập cho tợn con ăn sớm, đặc biệt khi cai 
sữa sớm, đã 1’út ngán được giaỉ đoạn thiếu axit clohydrie, 
hoạt hóa hoạt động tiết dịch, tạo khả nãng xây dựng 
nhanh chóng các đáp ứng miễn dịch ở chúng.

Trong quá trinh phát triển  bình thường ở đường ruột 
của gia súc có nhiều loại vỉ khuẩn nhất là vi khuẩn sinh 
axít lactỉc, vi khuẩn biíiđium và một sổ càu khuấn đường 
ruột đối kháng mạnh với vi khuẩn phó thương hàri, với 
proteus vulgaris và các vi khuẩn sinh thổi rữa. Cơ chế đốỉ 
kháng này là nhờ hoạt tính của axit lactic đã có tác dụng 
ngăn chặn sự hoạt động của nhiều loại vi khuẩn gây bệnh 
và gây thối rữa. Nhiều thực nghiệm còn xác nhận ràng 
nhiều loại vi khuẩn đưdng ruột đã sinh ra  các chất kháng 
sinh ức chế được sự phát triển  vi trùng  gây bệnh.

Ó lợn. con mới sinh hệ vi sinh vật dường ruột chưa 
phát triển, chưa đủ số lượng vi khuẩn cơ ỉợi, chưa đủ khả 
năng kháng lại vi khuẩn gây bệnh, nên rấ t dễ nhiễm 
bệnh, nhất là các bệnh đường tiêu hóá,

Đây là một đặc điểm quan trọng, cần chủ động có
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